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TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 
(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐT ngày        /9/2019) 

1. Khóa QH-2017-I/CQ 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Ghi chú 

1 QH-2017-I/CQ-C-C 17020567  Đào Việt Anh 19/04/1999 3.30  64    

2 QH-2017-I/CQ-C-E 17020771  Nguyễn Việt Hoàng 10/05/1999 3.46  72    

3 QH-2017-I/CQ-C-F 17020772  Nguyễn Xuân Hoàng 30/07/1999 3.38  72    

4 QH-2017-I/CQ-C-F 17020827  Đỗ Minh Khá 09/11/1999 3.69  69    

5 QH-2017-I/CQ-C-F 17020942 Nguyễn Ngọc Nhanh 02/03/1999 3.54 67   

6 QH-2017-I/CQ-C-F 17020992  Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 3.53  69    

7 QH-2017-I/CQ-C-G 17020608  Nguyễn Duy Chiến 09/11/1999 3.30  67    

2. Khóa QH-2018-I/CQ 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL 
Số TC 

nợ 
Ghi 
chú 

1  QH-2018-I/CQ-C-B 18020058  Nguyễn Cẩm Tú 20/12/2000 3.74  29    

2  QH-2018-I/CQ-C-B 18021250  Nguyễn Công Thuận 22/11/2000 3.69  29    

Viết tắt: TCTL: Số tín chỉ tích lũy; TBCHK: Điểm trung bình chung các học kỳ tính đến hết năm học 2017-
2018; Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 

Ấn định danh sách có 09 sinh viên./. 


